
     HỌ VÀ TÊN THÍ SINH……………………………………….......SỐ BD……………………..

ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 1. Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch


A. Tăng 2 lần.
B. Tăng 4 lần
C. Giảm 4 lần.
D. Giảm 2 lần.

Câu 2.  Một mạch LC lý tưởng gồm cuộn cảm có L= 0,1H và tụ điện có C=10-5 F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02A. Hiệu điện thế cực đại của tụ điện là


A. 5 V.
B. 4V.
C. 5

[image: image1.wmf]2

V.
D. 2V. 
Câu 3. Trên một sợi dây dài 30cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng. Trên dây có tất cả hai điểm M, N luôn dao động với biên độ cực đại là 2cm. Chọn phương án chính xác nhất


A. MN < 15,6 cm.
B. MN = 15 cm.
C. MN = 30 cm.
D. MN > 15,1 cm.

Câu 4. Sóng âm


A. Truyền được trong chân không.


B. Chỉ truyền được trong chất khí


C. Không truyền được trong chất rắn.


D. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Câu 5. Đặt điện áp [image: image3.wmf] (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp, với [image: image4.wmf] . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. [image: image5.wmf]
B. [image: image6.wmf]
C. [image: image7.wmf]
D. [image: image8.wmf]
Câu 6. Một vật khối lượng 10g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình [image: image9.wmf], [image: image10.wmf]. Cơ năng điều hòa của vật là 0,05J. Biên độ A2 bằng (Lấy 
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A. 6cm.
B. 12cm.
C. 4cm.
D. 8cm.

Câu 7. Công thức tính khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa của Young là


A. [image: image12.wmf]
B. [image: image13.wmf]
C. [image: image14.wmf]
D. [image: image15.wmf]
Câu 8. Theo mẫu Bo về nguyên tử hidro, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là


A. F/16
B. F/4
C. F/25
D. F/9

Câu 9. Một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức [image: image16.wmf] (F có đơn vị là N, t có đơn vị là s). Dao động của vật có biên độ


A. 12cm.
B. 8cm.
C. 10cm.
D. 6cm.

Câu 10. Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 1,5cm. Khoảng cách giữa 7 bụng sóng liên tiếp bằng


A. 10,5cm
B. 8cm
C. 6cm
D. 4,5cm

Câu 11. Một máy phát sóng điện từ trong chân không phát ra sóng cực ngắn có bước sóng bừng 6m. Sóng này có tần số bằng


A. 17MHz.
B. 60MHz.
C. 20MHz.
D. 50MHz.

Câu 12. Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau một đoạn a=20cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình [image: image17.wmf]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Xét các điểm trên bề mặt chất lỏng thuộc đường tròn tâm S1, bán kính là a thì điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách S2 một đoạn xa nhất là


A. 36cm.
B. 20cm.
C. 40cm.
D. 28cm.

Câu 13. Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm, thì chu kỳ dao động của nó là 0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 6cm thì chu kỳ biến thiên của động năng là


A. 0,423s.
B. 0,3s.
C. 0,15s.
D. 0,6s.

Câu 14. Trong các bức xạ phát ra từ nguồn là vật được nung nóng, bức xạ nào  cần nhiệt độ của nguồn cao nhất?


A. Ánh sáng nhìn thấy.
B. Tia X
C. Tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại. 

Câu 15. . Nếu đặt điện áp [image: image18.wmf] (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ của mạch là P và hệ số công suất là 0,5. Nếu đặt điện áp 
u2 = Ucos(√3ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì công suất tiêu thụ của mạch là P'. Hệ thức giữa P và P' là


A. [image: image19.wmf] .
B. [image: image20.wmf] .
C. [image: image21.wmf] .
D. [image: image22.wmf] .

Câu 16. Một mạch dao động L, C lý tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại  trong mạch thì


A. 
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Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, hai khe hẹp cách nhau a. Màn quan sát cách khe hẹp D=2,5m. Một điểm M trên màn quan sát, lúc đầu là vị trí vân sáng bậc 3 của đơn sắc [image: image27.wmf]. Muốn M trở thành vân tối thứ 3 thì phải di chuyển màn ra xa hay lại gần một đoạn bao nhiêu


A. Ra xa hai khe 0,5m.

B. Lại gần hai khe 0,5m.


C. Lại gần hai khe 3m.

D. Ra xa hai khe 3m.

Câu 18. Một người dùng bộ sạc điện USB Power Adapter A1385 lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện cho Smartphone Iphone 6 Plus. Thông số kỹ thuật của A1385 và pin của Iphone 6 Plus được mô tả bằng bảng sau:

 
              [image: image28.wmf]
Khi sạc pin cho Iphone 6 từ 0% đến 100% thì tổng dung lượng hao phí và dung lượng mất mát do máy đang chạy các chương trình là 25%. Xem dung lượng được nạp đều và bỏ qua thời gian nhồi pin.Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng


A. 3 giờ 53 phút
B. 2 giờ 55 phút
C. 2 giờ 11 phút
D. 3 giờ 26 phút

Câu 19. Hai vật nhỏ A, B có cùng khối lượng 1kg, được nối với nhau bằng sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 10cm. Vật B được tích điện q = 10-6C. Vật A không nhiễm điện được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn không ma sát trong điện trường đều có cường độ điện trường 105V/m hướng dọc theo trục của lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị giãn. Lấy [image: image29.wmf]2 =10. Cắt dây nối hai vật, khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là


A. 19cm.
B. 4cm.
C. 24cm.
D. 17cm.

Câu 20. Cho mạch R, L, C nối tiếp. Khi xảy ra cộng hưởng thì nhận định nào sau đây đúng


A. Tổng trở của đoạn mạch đạt giá trị lớn nhất.


B. Hệ số công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất.


C. Cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị nhỏ nhất.


D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 21. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng tạp sắc được tạo ra từ 4 ánh sáng đơn sắc, trên màn sẽ quan sát thấy tối đa bao nhiêu vân sáng khác màu?


A. 15 vân
B. 13 vân
C. 10 vân
D. 11 vân

Câu 22. Đặt điện áp xoay chiều 
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 (V) vao hai đầu đoạn R, L, C nối tiếp ( cuộn dây thuần cảm). Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 
[image: image31.wmf]2
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 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là


A. 0,71
B. 1 
C. 0,5
D. 0,87

Câu 23. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động


A. Cùng biên độ và cùng pha ban đầu.


B. Cùng tần số, cùng phương.


C. Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian


D. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 24. Dòng điện có biểu thức [image: image32.wmf] (A) chạy qua điện trở R=15Ω trong thời gian 2 phút nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là


A. 200J
B. 1800 J
C. 60 J
D. 3600 J

Câu 25. Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằng 86,4m/s2, vận tốc cực đại bằng 2,16m/s. Quỹ đạo chuyển động của vật là đoạn thẳng có độ dài bằng


A. 5,4cm
B. 6,2cm
C. 10,8cm
D. 12,4cm

Câu 26. Trong dao động điều hòa:


A.  Gia tốc của vật cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng


B. Gia tốc của vật luôn cùng pha với li độ.


C. Vận tốc luôn ngược pha với li độ.


D. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng

Câu 27. Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình [image: image33.wmf] cm. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong mỗi giây con lắc thực hiện được 6 dao động và đi được quãng đường 120cm.


B. Trong mỗi giây con lắc thực hiện được 3 dao động và đi được quãng đường 15cm.


C. Tại thời điểm t=0 con lắc có li độ cực đại.


D. Trong mỗi giây con lắc thực hiện được 3 dao động và đi được quãng đường 60cm.

Câu 28. Cho đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R=60Ω,cuộn cảm thuần có cảm kháng 140 Ω và tụ điện có điện dung 60 Ω. Tổng trở của đoạn mạch là


A. 130 Ω
B. 200 Ω
C. 260 Ω
D. 100 Ω

Câu 29. Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image34.wmf]t
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 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2, t3 là thời điểm mà giá trị hiệu dụng UL, UC, UR đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây đúng


A. t1 = t2 < t3
B. t1 = t2 > t3
C. t1 = t3 > t2
D. t1 = t3< t2

Câu 30. Công thoát electron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là


A. 0,6 µm.
B. 0,4 µm.
C. 0,3 µm.
D. 0,2 µm.

Câu 31. Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp tại nơi truyền tải tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp điện tăng từ 93 hộ lên 120 hộ. Coi rằng công suất điện truyền đi từ trạm phát không đổi, công suất tiêu thụ điện của mỗi hộ dân là như nhau và không đổi. Hệ số công suất trên đường truyền tải không đổi. Khi tăng điện áp tại nơi truyền tải lên 3U thì số hộ dân được trạm phát cung cấp đủ công suất điện sẽ là


A. 125 hộ
B. 126 hộ
C. 124 hộ
D. 128 hộ

Câu 32. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của bước sóng các sóng điện từ sau:


A. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, sóng vô tuyến.


B. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng điện từ.


C. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.


D. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

Câu 33. Một dây đàn có chiều dài 0,5m. Khi dây đàn được gảy lên nó phát ra một âm thanh mà họa âm bậc hai có tần số là 400Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là


A. 50m/s.
B. 100m/s.
C. 200m/s.
D. 400m/s.

Câu 34. Một con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ có chiều dài 1m và vật nhỏ. Bỏ qua sát, chu kỳ dao động của con lắc trong trọng trường là


A. 2s
B. 0,5s
C. 4s
D. 1s

Câu 35. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, điều nào sau đây là sai


A. Năng lượng của một photon không đổi khi truyền trong chân không.


B. Photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau.


C. Trong chân không, photon bay với tốc độ 3.108m/s dọc theo các tia sáng.


D. Photon tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên.

Câu 36. Mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch


A. Bằng 1.
B. Giảm.
C. Không thay đổi
D. Tăng.

Câu 37. Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn MN=4cm, với chu kỳ T=2s. Chon gốc thời gian lúc chất điểm có li độ x = -1cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là


A. [image: image35.wmf] .
B. [image: image36.wmf] .


C. [image: image37.wmf] .
D. [image: image38.wmf] .

Câu 38. Trong chân không bức xạ đơn sác vàng có bước sóng là 589nm. Năng lượng của photon ứng với búc xạ này là


A. 8,018.10-19 J
B. 0,3374.10-19 J
C. 3,374.10-19 J
D. 0,6752.10-19 J

Câu 39. Tam giác OAB cân tại đỉnh A, góc A bằng 1200. Tại O đặt một nguồn phát sóng âm đẳng hướng thì mức cường độ âm tại A là 50db. Mức cường độ âm tại B là


A. 43dB.
B. 23,48dB.
C. 40,82dB.
D. 45,23dB.

Câu 40. Ứng dụng của tia hồng ngoại


A. Dùng để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm đúc
B. Dùng để chữa bệnh còi xương


C. Dùng để diệt khuẩn

D. Dùng để sưởi sấy
--------------------- HẾT ---------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu, không trao đổi trong thời gian làm bài)
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